
 

BẢN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

Tiêu chí, 

chỉ tiêu tiếp 

cận pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả thực hiện Kết 

quả 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Tiêu chí 1 Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

 Đạt   

Chỉ tiêu 1 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

phường được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (Tỷ 

lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

xã được ban hành đúng thời hạn và 

đúng quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật) 

Đạt 01/01 

nội dung 

Trong năm Hội đồng nhân dân ban 

hành 01 Nghị quyết quy phạm pháp 

luật  

Đạt 

100% 

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 09/10/2026 quy định 

định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL 

trên địa bàn phường Hiệp Thành 

Kèm hồ sơ: 

- Công văn số 2863/UBND-VP ngày 28/09/2026 về việc phân 

công chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân phường. 

- Công văn số 327/VP ngày 28/09/2026 về việc lấy ý kiến hồ 

sơ dự thảo 2026 quy định định mức khoán chi trong công tác 

xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường Hiệp Thành 

- Công văn số 332/VP ngày 05/10/2026 về việc lấy ý kiến thẩm 

định nghị quyết quy định định mức khoán chi trong công tác 

xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Tờ trình 188 /TTr-UBND ngày 07/10/2026 về dự thảo Nghị 

quyết quy định định mức khoán chi trong công tác xây dựng 

văn bản QPPL trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

 

 

Chỉ tiêu 2 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân phường được truyền thông trong 

quá trình xây dựng theo quy định của 

pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

 Đạt 

100% 

- Công văn số 327/VP ngày 28/09/2026 về việc lấy ý kiến hồ sơ dự 

thảo 2026 quy định định mức khoán chi trong công tác xây dựng 

văn bản QPPL trên địa bàn phường Hiệp Thành (kèm theo dự thảo 

tờ trình và dự thảo Nghị quyết). Địa chỉ truy cập: 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/  

- Bảng tổng hợp ý kiến ngày 05/10/2026; 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HIỆP THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                 Hiệp Thành, ngày       tháng         năm 2026 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu tiếp 

cận pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả thực hiện Kết 

quả 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Chỉ tiêu 3 Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

phường, Ủy ban nhân dânphường theo 

quy định của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

 Đạt 

100% 

- Ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2026 về 

theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 

trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Báo cáo số   /BC-UBND ngày    /    /2026 kết quả tự kiểm tra 

Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 09/10/2026 quy định 

định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL 

trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Báo cáo số 694/UBND-VP ngày 16/10/2026 về tổng rà soát 

hệ thống VBQPPL của UBND phường Hiệp Thành. 

 

 

 

Tiêu chí 2 Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Đạt 07/07 

chỉ tiêu 

 Đạt   

Chỉ tiêu 1 Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc 

niêm yết) Danh mục thông tin phải 

được công khai và Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có điều kiện 

theo quy định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

Đạt 02/02 

chỉ tiêu 

1. Có Danh mục thông tin theo Điều 

16 và Điều 17 của Luật Tiếp cận 

thông tin năm 2026 và cập nhật 

thường xuyên.  

2. Đã đăng tải đầy đủ các Danh mục 

trên chuyên mục Tiếp cận thông tin 

của Trang thông tin điện tử phường 

Hiệp Thành. 

 1. Có Danh mục thông tin theo Điều 16 và Điều 17 của Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2026 và cập nhật thường xuyên:  

- Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 14/09/2026 về việc ban 

hành Danh mục thông tin phải được công khai và danh mục 

thông tin phải được tiếp cận có điều kiện của UBND phường 

Hiệp Thành. 

- Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 14/09/2026 về việc ban 

hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND 

phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/07/2026 triển khai thi 

hành luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Thông báo số 616/TB-UBND ngày 25/09/2026 về việc Công 

khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. 

- UBND phường đã lập chuyên mục riêng về tiếp cận thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của phường Hiệp Thành theo địa 

chỉ https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

 

2. Đã đăng tải đầy đủ các Danh mục trên chuyên mục Tiếp 

cận thông tin của Trang thông tin điện tử phường Tĩnh Gia 

và thực hiện niêm yết tại bảng thông tin trụ sở UBND 

phường: 

- Thông báo số 647/TB-UBND ngày 20/10/2026 về việc công 

khai danh mục thông tin phải được công khai về VBQPPL của 

UBND phường Hiệp Thành. 

- Thông báo số 662/ TB-UBND ngày 27/10/2026  về việc công 

 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu tiếp 

cận pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 
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định 

Kết quả thực hiện Kết 

quả 
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giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

khai danh mục phải được công khai theo Luật Tiếp cận thông 

tin (từ ngày 14/09/2026 đến ngày 24/10/2026). 

- Địa chỉ truy cập: https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

 

 

Chỉ tiêu 2 Thực hiện công khai văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân 

phường, Ủy ban nhân dân phường sau 

khi ban hành theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin  

Đạt 01/01 

nội dung 

(Tỷ lệ 

100%) 

Trong năm ban hành 01 Văn bản 

QPPL 
Đạt 

100% 

- Thông báo số 647/TB-UBND ngày 20/10/2026 về việc công 

khai danh mục thông tin phải được công khai về VBQPPL của 

UBND phường Hiệp Thành. 

- Địa chỉ truy cập: https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

 

Chỉ tiêu 3 Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu 

cầu theo quy định của pháp luật về tiếp 

cận thông tin  

Đạt 01/01 

nội dung 

(Tỷ lệ 

100%)  

Trong năm 2026, UBND phường 

Không phát sinh yêu cầu cung cấp 

thông tin thuộc trường hợp phải xử 

lý theo cơ chế cung cấp thông tin 

theo yêu cầu. 

Đạt 

100% 

  

Chỉ tiêu 4 Ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hằng năm theo quy định của pháp luật 

về phổ biến, giáo dục pháp luật  

Đạt 02/02 

nội dung  

 Đạt   

   1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm theo quy 

định của pháp luật về phổ biến, giáo 

dục pháp luật;  

2. 100% Các nhiệm vụ, hoạt động đã 

đề ra trong kế hoạch được triển khai 

và lồng ghép triển khai đầy đủ, hiệu 

quả 

Đạt 

100% 

1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng 

năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật: 

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành về triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

Giải thích: Ngày ban hành Kế hoạch là ngày 26/01/2026 do 

ngày 24 và 25 của tháng rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật nên 

Kế hoạch được ban hành vào ngày 26/01/2026. 

- Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 08/06/2026 Kết quả phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;chuẩn tiếp cận pháp 

luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và 

tổng kết Thông tư số 03/2018/TT-BTP. 

- Báo cáo số 631/BC-UBND ngày 29/09/2026 Kết quả thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật;hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/
https://hiepthanh.camau.gov.vn/
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của công 

chức phụ 

trách 

- Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 09/11/2026 Tổng kết công 

tác tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 

năm 2027. 

- Báo cáo số 51/BC-TTCI ngày 14/09/2026 kết quả thực hiện 

nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2026. 

Kèm theo các tài liệu minh chứng thêm: như các công văn 

của UBND phường thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên về 

PBGDPL. 

2. 100% Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch 

được triển khai và lồng ghép triển khai đầy đủ, hiệu quả: 

* Phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước 

- Giấy mời số 225/GM-UBND ngày 17/06/2026 về tham dự 

lớp tập huấn PBGDPL kết hợp tư vấn pháp luật cho nhân dân. 

- Giấy mời số 188/GM-UBND ngày 21/05/2026 về tham dự 

lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Giấy mời số 308/GM-UBND ngày 23/08/2026 về tổ chức hội 

nghị triển khai các văn bản bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/10/2026 về triển khai 

thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Hiệp 

Thành. 

- Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 05/11/2026 Triển khai thi 

hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường 

Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 242 /KH-UBND ngày 23/10/2026 triển khai 

tuyên truyền phổ biến nội dung các luật, nghị quyết được Quốc 

hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất 

trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Tạo Infographic tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026, 

Luật Trợ giúp pháp lý; trên Trang Thông tin điện tử của phường  
tại địa chỉ: https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

- Tạo Infographic tuyên truyền Luật Hộ tịch năm 2026, Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2026, tại nhóm Zalo PBGDPL của 

phường để các Trưởng khóm gửi tuyên truyền đến người dân 

theo zalo nhóm của khóm quản lý cộng đồng dân cư. 

- Danh sách tập huấn vào ngày 21/07/2026 Tập huấn nghiệp 

vụ đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

* Tuyên truyền PBGDPL phục vụ bầu cử 

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2026 về thông tin, 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/
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biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

- Báo cáo số 03/TTCI ngày 10/03/2026 của Trung tâm Công 

ích về Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

- Báo cáo số 04/TTCI ngày 10/03/2026 của Trung tâm Công 

ích về Báo cáo số 03/TTCI ngày 10/03/2026. 

- Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 09/03/2026 Công tác tuyên 

truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

* Thực hiện công tác PBGDPL trong cơ sở giáo dục 

- Kế hoạch số /KH-UBND ngày 04/07/2026 về Phát động 

phong trào thi đua “Nhà vệ sinh xanh - sạch- đẹp - an toàn; hệ 

thống nước uống sạch, đạt tiêu chuẩn; khuôn viên trường học 

xanh - sạch -đẹp” trong cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân 

dân phường Hiệp Thành. 

- Công văn số 1708/UBND-VHXH ngày 01/07/2026 về triển 

khai kế hoạch tổ chức các hoạt động năng cao năng lực số, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy cho nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục năm 2026. 

- Công văn số 3216/UBND-VHXH ngày 23/10/2026 về triển 

khai các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa đại phương 

và hưởng ứng này văn hóa Việt Nam” trong các cơ sở giáo dục 

gai đoạn 2026 – 2030. 

- Công văn số 567/VHXH ngày 09/11/2026 về việc triển khai 

thực hiện  Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em 

gai đoạn 2026 – 2030. 

- Công văn số 3279/UBND-VHXH ngày 27/10/2026 về việc 

triển khai, thực hiện Kế hoạch số 127-KH/ĐU về tuyên truyền, 

phổ biến Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tang cường giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối 

sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Công văn số 1425/UBND-VHXH ngày 04/06/2026 về việc 

tang cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn 

đuối nước, tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt khác cho trẻ 

em trong dịp hè năm 2026. 

* Phổ biến tuyên truyền về các luật quy định liên quan đến 

quyền nghĩa vụ công dân: 

- Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 07/09/2026 của UBND 

phường Hiệp Thành về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng 

yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn  
2023 - 2030” trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/07/2026 triển khai thi 
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hành luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/10/2026 về triển khai 

thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Hiệp 

Thành. 

- Tạo Infographic tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026, 

Luật Trợ giúp pháp lý; trên Trang Thông tin điện tử của phường  tại 

địa chỉ: https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

- Tạo Infographic tuyên truyền Luật Hộ tịch năm 2026, Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2026, tại nhóm Zalo PBGDPL của 

phường để các Trưởng khóm gửi tuyên truyền đến người dân 

theo zalo nhóm của khóm quản lý cộng đồng dân cư. 

* Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật: 

- Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 29/07/2026 về tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).  

- Công văn số 2484/UBND-VP ngày 29/08/2026 về việc 

hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Công văn số 3397/UBND-VP ngày 03/11/2026 về việc triển 

khai tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. 

- Thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các 
cơ quan, đơn vị và các khóm. 

- Tạo Infographic tuyên truyền Ngày pháp luật (9/11) trên 

Trang Thông tin điện tử của phường  tại địa chỉ: 
https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

* Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật 

- Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 25/09/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành về việc tổ chức hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2026 

- Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 của Ủy 

ban nhân dân phường Hiệp Thành về việc kiện toàn Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phường Hiệp Thành; 

- Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 của Ủy 

ban nhân dân phường Hiệp Thành về việc công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật phường Hiệp Thành. 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/
https://hiepthanh.camau.gov.vn/
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- Ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 07/09/2026 của 

UBND phường Hiệp Thành về tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp 

ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn  

2023 - 2030” trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2026 của 

UBND phường Hiệp Thành triển khai thực hiện đề án “chuyển 

đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025 - 2030” năm 

2026 trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 25/08/2026 về việc 

phân công thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/02/2026 triển khai thực 

hiện đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân” trên địa bàn phường Hiệp Thành năm 2026. 

 

Chỉ tiêu 5 Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ số trong công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật  

Đạt 01/01 

nội dung 

(Ít nhất 02 

hoạt động) 

UBND 

phường 

thực hiện  

UBND phường thực hiện 03 hoạt 

động chuyển đổi số trong PBGDPL:  

1. Xây dựng Kế hoạch phổ biến về 

chuyển đổi số. Triển khai tham gia 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. 

 2. Đăng tải thường xuyên bài viết 

PBGDPL trên Trang thông tin điện 

tử phường kết nối Cổng Pháp luật 

quốc gia; 

 3. Thiết lập kênh Zalo OA và 

Fanpage Facebook chính thức của 

phường để tuyên truyền pháp luật 

trực tiếp 

 
1. Xây dựng Kế hoạch phổ biến về chuyển đổi số. Triển 

khai tham gia thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật: 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/01/2026 của UBND 

phường Hiệp Thành triển khai thực hiện đề án “chuyển đổi số 

trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025 - 2030” năm 2026 trên 

địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 15/06/2026 Chuyển đổi số 

phường Hiệp Thành giai đoạn 2026 – 2030. 

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 07/09/2026 của UBND 

phường về triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số phát triển 

thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế biển bền vững 

tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045 

trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 29/07/2026 về triển khai kế 

hoạch hành động xử lý các điểm nghẽn và chuyển đổi số trên 

địa bàn phường Hiệp Thành.  

- Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/09/2026 về Triển khai 

đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ truyền thông khoa 

học,công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

năm 2026 trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/07/2026 Triển khai 

Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”trên địa bàn phường. 

- Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/04/2026 Đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo,kỹ 

năng số, công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức 

 



8 

 

Tiêu chí, 

chỉ tiêu tiếp 

cận pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 

pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả thực hiện Kết 

quả 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Tổ Công nghệ số cộng đồng và phổ cập kỹ năng số cho người 

dân trên địa bàn phường Hiệp Thành năm 2026. 

- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23/03/2026 Hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường năm 2026. 

- Công văn số 2406/UBND-VP ngày 22/08/2026 hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp 

luật trong kỷ nguyên số do Bộ Tư pháp tổ chức. 

- Công văn số 2122/UBND-VP ngày 30/07/2026 V/v tham gia 

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong 

kỷ nguyên số. 

- Báo cáo số 750/BC-UBND ngày 09/11/2026 Kết quả triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

năm 2026, phong trào “Bình dân học vụ số”, Ngày hội toàn 

dân học tập số. 

- Kết quả thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công 

nghệ trong 

- Báo cáo số 30/BC-PVHXH ngày 08/09/2026 về việc giải 

quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại phường 

thuộc nhiệm vụ của phòng (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 

01/7/2026). 

- Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 26/08/2026 Kết quả thực 

hiện chuyển đổi số trên địa bàn phường Hiệp Thành từ ngày 

01/7/2025 đến 31/7/2026. 

- Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 13/07/2026 Kết quả thực 

hiện chuyển đổi số trên địa bàn phường Hiệp Thành 6 tháng 

đầu năm 2026. 

2. Đăng tải thường xuyên bài viết PBGDPL trên Trang 

thông tin điện tử phường kết nối Cổng Pháp luật quốc gia 

UBND phường đã thường xuyên đăng tải bài viết PBGDPL 

trên trang Thông tin điện tử và Fanpage Facebook chính thức 

của phường do Trung tâm Công ích quản lý. 

3. Thiết lập kênh Zalo OA và Fanpage Facebook chính 

thức của phường để tuyên truyền pháp luật trực tiếp 

- Nhóm Zalo PBGDPL với các thành viên PBGDPL và các 

khóm trên địa bàn phường. 

- Trang Fanpage Facebook: Trung tâm Công ích phường Hiệp 

Thành. 

Các hoạt động chuyển đổi số khác: 

Đã thực hiện ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến 

giáo dục pháp luật như: Phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân 

dân phường; Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước bằng 

cách quyết mã QR để lấy tài liệu. 
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Chỉ tiêu 6 Bảo đảm nguồn lực về con người và 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để 

triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo quy định của pháp luật 

về phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 03/03 

nội dung 

 Đạt 
  

 

 Bảo đảm theo quy định  1. Uỷ ban nhân dân phường đã bố trí 

công chức, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở 

vật chất, phương tiện triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn phường;  

2. 100% nhiệm vụ về phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật đã ban hành 

được bố trí kinh phí bảo đảm triển 

khai thực hiện;  

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

Đạt 

100% 

1. Uỷ ban nhân dân phường đã bố trí công chức, tuyên 

truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường  

- Quyết định số 19a/QĐ-VP của Văn phòng HĐND-UBND 

phường ngày 01/07/2026 về việc phân công công chức thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi công tác 

hòa gải ở cơ sở trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 của Ủy 

ban nhân dân phường Hiệp Thành về việc công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật phường Hiệp Thành. 

2. 100% nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố 

trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện 

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành về triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 10/09/2026 về việc 

điều chỉnh giảm một phần kinh phí phụ cấp HĐND phường, 

đồng thời tăng kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

HĐND và công tác PBGDPL, CTCPL và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 09/11/2026 Tổng kết công 

tác tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 

năm 2027. 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật  

- Giấy mời 379/GM-UBND ngày 21/10/2026 về hội nghị tập 
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huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở năm 2026, tỷ lệ 100%. 

 

Chỉ tiêu 7 Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp 

lý theo quy định của pháp luật về trợ 

giúp pháp lý 

Đạt 03/03 

nội dung 

 Đạt 
  

 

   1. Ban hành kế hoạch truyền thông 

về trợ giúp pháp lý hằng năm theo 

quy định của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý;  

2. 100% đối tượng được TGPL được 

giới thiệu;  

3. Xây dựng chuyên mục chính sách, 

pháp luật về trợ giúp pháp lý trên 

Cổng Thông tin điện tử phường và 

được cập nhật đầy đủ, kịp thời 

Đạt 

100% 

1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý 

hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý 

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/01/2026 về triển khai 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn phường Hiệp Thành năm 2026. 

- Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/08/2026 về truyền 

thông thông trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường. 

- Giấy mời số 192/GM-UBND ngày 22/05/2026 về truyền 

thông trợ giúp pháp lý. 

2. 100% đối tượng được TGPL được giới thiệu 

- Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 07/04/2026 Số liệu người 

thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường Hiệp 

Thành. 

- Phối hợp tốt trong việc thực hiện kiểm tra người thuộc diện 

trợ giúp pháp lý khi được cơ quan chức năng yêu cầu. 

- Công văn số 1307/UBND-VP ngày 25/05/2026 về việc phúc 

đáp công văn số:161/TGPL-CN1 ngày 18/5/2026 của Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau. 

- Công văn số 1719/UBND-KTHTĐT ngày 01/07/2026 về 

việc phúc đáp công văn số 190/TGPL-NV1 ngày 24/6/2026 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp 

pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử phường và được cập 

nhật đầy đủ, kịp thời 

UBND phường đã xây dựng chuyên mục chính sách pháp luật 

về trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử của phường, 

qua đó đã cập nhật phổ biến tuyên truyền về Luật trợ giúp 

pháp lý, các đối tượng được quy định để được trợ giúp pháp 
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lý và Danh sách người tham gia trợ giúp pháp lý của tỉnh, địa 

chỉ: https://hiepthanh.camau.gov.vn/ 

- UBND phường đã Tạo Infographic tuyên truyền đối tượng 
được trợ giúp pháp lý.  

Tiêu chí 3 Hòa giải ở cơ sở Đạt 04/04 

chỉ tiêu 

 Đạt   

Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải 

và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa 

giải viên theo quy định của pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở. 

Đạt 02/02 

nội dung 

1. 100% tổ hoà giải được thành lập, 

kiện toàn theo quy định của pháp 

luật về hoà giải ở cơ sở;  

2. 100% hoà giải viên được bầu, 

công nhận, cho thôi theo quy định 

của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 

Đạt 

100% 

1. 100% tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định 

của pháp luật về hoà giải ở cơ sở 

- Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 02/07/2026 về bầu tổ 

trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở năm 2026 trên địa bàn 

phường Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày ngày 05/08/2026 Về 

việc thành lập Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở phường Hiệp 

Thành. 

- Giấy mời 379/GM-UBND ngày 21/10/2026 về hội nghị tập 

huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở năm 2026. 

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành triển khai thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” năm 2026 trên địa bàn phường 

Hiệp Thành. 

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/05/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành triển khai mô hình “Tổ hòa giải 

ở cơ sở 5 tốt” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Hiệp 

Thành. 

 

2. 100% hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo 

quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở 

- Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Đầu Lộ, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Giồng Giữa, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Biển Tây, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Khóm Biển Đông B, phưởng Hiệp 

Thành. 

- Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

 

https://hiepthanh.camau.gov.vn/
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thành lập Tổ hòa giải khóm khóm Kinh Tế, phưởng Hiệp 

Thành. 

- Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Xóm Lẫm, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Biển Đông A, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm khóm Nhà Mát, phưởng Hiệp 

Thành. 

- Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Hiệp Thành, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Giồng Nhãn, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 về việc 

thành lập Tổ hòa giải khóm Biển Tây B, phưởng Hiệp Thành. 

- Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 22/07/2026 về việc cho 

thôi làm Tổ trưởng Tổ hòa giải ở cơ sở khóm Kinh Tế. 

- Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/08/2026 về kiện 

toàn Tổ hòa giải ở cơ sở khóm Kinh Tế. 

- Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 21/07/2026 về việc cho 

thôi làm hòa giải viên cơ sở trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

Chỉ tiêu 2 Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ 

sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo 

quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở 

Đạt 02/02 

nội dung 

1. 100% vụ, việc thuộc phạm vi hoà 

giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải 

quyết theo quy định của pháp luật về 

hoà giải ở cơ sở;  

2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở 

được hoà giải thành ≥ 85%; 

Đạt 

85 % 

1. 100% vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp 

nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở 

- Tổng trên địa bàn phường có 20 vụ hòa giải, trong đó 17 vụ 

hòa giải thành, 03 vụ hòa giải không thành chủ yếu các vụ hòa 

giải liên quan đến nội dung về dân sự (kèm theo biên bản hòa 

giải). 

- Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 09/11/2026 về Tổng kết 

công tác tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư 

pháp năm 2027. 

2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành ≥ 

85% 

Tỷ lệ hòa giải thành từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026 

đạt 85%. 

 

 

Chỉ tiêu 3 Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển 

khai công tác hòa giải ở cơ sở 

Đạt 01/01 

nội dung 

Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 

(hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu 

quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 

trong triển khai công tác hòa giải ở 

Đạt 

100% 

 - Mỗi vụ việc hòa giải các Tổ trưởng hòa giải ở cơ sở có phối 

hợp cảnh sát khu vực tham gia vụ việc hòa giải. 

- Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 09/11/2026 về Tổng kết 

công tác tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư 
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cơ sở đạt ≥ 80% Tỷ lệ % = (Tổng số 

tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt 

động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của 

cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hoà giải ở cơ 

sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn 

cấp xã) x 100 

pháp năm 2027. 

 

Chỉ tiêu 4 Bảo đảm nguồn lực về con người và 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để 

triển khai công tác hòa giải ở cơ sở 

theo của quy định pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở 

Đạt 01/01 

nội dung 

1. UBND cấp xã bố trí công chức 

làm công tác hòa giải ở cơ sở, bảo 

đảm cơ sở, vật chất, phương tiện 

triển khai công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn phường. 

2. Tỷ lệ hòa giải viên được cung 

cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa 

gải ở cơ sở. 

3. Tỷ lệ Tổ hòa gải được hỗ trợ 

kinh phí hoạt động đúng mức chi 

theo quy định. 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa gải được 

hỗ trợ thù lao cho hòa gải viên 

đúng mức chi theo quy định. 

Đạt 1. UBND cấp xã bố trí công chức làm công tác hòa giải ở 

cơ sở, bảo đảm cơ sở, vật chất, phương tiện triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường 

- Quyết định số 19a/QĐ-VP của Văn phòng HĐND-UBND 

phường ngày 01/07/2026 về việc phân công công chức thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi công tác 

hòa gải ở cơ sở trên địa bàn phường Hiệp Thành. 

- Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 10/09/2026 về việc 

điều chỉnh giảm một phần kinh phí phụ cấp HĐND phường, 

đồng thời tăng kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

HĐND và công tác PBGDPL, CTCPL và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn phường Hiệp Thành. 

2. Tỷ lệ hòa giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa gải ở cơ 

sở. 

- Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 25/09/2026 của Ủy ban 

nhân dân phường Hiệp Thành về việc tổ chức hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2026. 

- Giấy mời 379/GM-UBND ngày 21/10/2026 về hội nghị tập 

huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở năm 2026. 

3. Tỷ lệ Tổ hòa gải được hỗ trợ kinh phí hoạt động 

đúng mức chi theo quy định. 
- Danh sách ngày 14/09/2026 hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải 

từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2026. 

- Danh sách ngày 14/09/2026 hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải 

từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2026. 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa gải được hỗ trợ thù lao cho 
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hòa gải viên đúng mức chi theo quy định. 
- Danh sách ngày 29/10/2026 chi thù lao cho hòa giải viên trực 

tiếp tham gia vụ, việc hòa giải từ tháng 01 đến tháng 09 năm 

2026. 

 

Kết quả chung Đạt 

 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Trang 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                               Lâm Danh Nhân 
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